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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian Phòng học 

Kết 

quả  

theo 

dõi 

Đề nghị các Giảng viên và học viên nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống Covid-19 của Bộ Y tế và Nhà trường. 

Các học viên không phải điểm danh vân tay và được Giảng viên điểm danh trên lớp. Thầy/cô gửi báo cáo dạy học online theo mẫu đính 

kèm về Viện Đào tạo sau đại học vào thứ 4 tuần tiếp theo. 

Trân trọng! 

Lịch học tập 

1.  QLKT 2020-2 lớp 1 
Kế toán quản trị 

Quản trị công ty  

Đỗ Thị Mai Thơm 

Nguyễn Văn Sơn 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
301 A6  

2.  QLKT 2020-2 lớp 2 Logistics Nguyễn Minh Đức Cả ngày CN 302 A6  

3.  QLKT 2020-2 lớp 3 Quản trị công ty Nguyễn Văn Sơn Cả ngày T7 204 A6  

4.  QLTC 2020-2 Quản trị ngân hàng Lê Thanh Phương Cả ngày T7, CN 207 A4  

5.  QLVT & Log 2020-2 Kinh tế đối ngoại Bùi Thị Thu Nga Cả ngày CN 208 A6  

6.  QLDA 2020-2 lớp 1 Vật liệu mới trong xây dựng DD & CN Nguyễn Phan Anh Cả ngày CN 901 A6  

7.  TĐH 2020-1 Điều khiển quá trình Hoàng Xuân Bình Cả ngày T7 205 A6  

8.  KTTT 2020-2 Thiết kế tàu thân thiện với môi trường Trần Ngọc Tú Cả ngày T7 503 A3  

9.  CNTT 2020-1 Công nghệ khối và chuỗi Lê Đắc Nhường Cả ngày T7, CN 303 A6  
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CNTT 2020-2 

10.  
KTBT 2019-2 

KTBT 2020-1 

KTBT 2020-2 

Tua bin khí và hơi tàu thủy 

Động cơ diesel tàu thủy 

Đặng Thanh Tùng 

Nguyễn Trí Minh 

Sáng T7 

Chiều T7, chiều CN 
306 A6  

11.  
QLHH 2020-1 

QLHH 2020-2 
Công nghệ hàng hải Phạm Kỳ Quang Cả ngày T7, CN 210 A4  

12.  
KTXD 2019-2 

KTXD 2020-1 
Phương pháp thực nhiệm công trình Vũ Duy Cả ngày T7, sáng CN 202 A6  

13.  
KTĐT 2019-2 

KTĐT 2020-2 
Quy hoạch mạng viễn thông Nguyễn Mạnh Cường Cả ngày T7, CN 806 A6  

14.  QLKT 2020-1 lớp 4 Phân tích hoạt động kinh tế Nguyễn Thị T. Hồng Cả ngày T7, CN   

15.  QLKT 2020-1 lớp 3 Quản trị chiến lược Mai Khắc Thành Cả ngày T7, CN   

16.  QLKT 2020-1 lớp 5 Quản trị tài chính Vũ Trụ Phi Cả ngày T7, CN Online  

17.  QLKT 2020-2 lớp 5 Quản trị tài chính Vũ Trụ Phi Cả ngày T7, CN Online  

18.  QLKT 2020-2 lớp 4 Marketing Hoàng Chí Cương Cả ngày T7, CN   

19.  
NCS - Tổ chức và 

quản lý vận tải - 2021 
Quản trị dự án đầu tư trong VTB Dương Văn Bạo Cả ngày T7, CN 118 A4  

20.  
NCS - Khai thác, bảo 

trì tàu thủy - 2020 
Chuẩn đoán kỹ thuật và dự báo hư hỏng Đỗ Đức Lưu Cả ngày T4, T5 

VP Viện 

nghiên cứu 

KHCN Hàng 

hải, Nhà C7 

 

21.  Khóa 2019-1 Thi chuẩn đầu ra Anh văn  07h15 sáng CN 305, 306 A6  

Lịch thi kết thúc học phần 
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22.  TĐH 2019-1 

Thi: Tổng hợp các hệ thống điều khiển tự 

động điện 

Thi: Điều khiển quá trình 

Phạm Tâm Thành 

Hoàng Xuân Bình 

14h00 chiều CN 

15h30 chiều CN 
209 A6  

23.  TĐH 2020-1 
Thi: Điều khiển vector máy điện xoay chiều 

3 pha 
Phạm Tâm Thành 14h00 chiều CN 209 A6  

24.  
KTXD 2019-1 

KTXD 2019-2 

KTXD 2020-1 

Thi: Vật liệu mới trong xây dựng Bùi Quốc Bình 14h00 chiều CN 209 A6  

25.  

KTMT 2019-2 

KTMT 2020-1 

KTMT 2020-2 

Thi: Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử 

lý chất thải Đặng Thị Thơm 14h00 chiều CN 209 A6  

26.  KTMT 2019-2 
Thi: Các quá trình cơ bản trong KTMT 

Thi: Kỹ thuật xử lý nước thải 

Phạm Thị Dương 

Đặng Thị Thơm 

15h00 chiều CN 

16h00 chiều CN 
209 A6  

27.  

KTTT 2019-1 

KTTT 2019-2  

KTTT 2020-2 

Thi: Công nghệ hiện đại trong đóng tàu Lê Văn Hạnh 14h00 chiều CN 209 A6  

28.  QLKT 2019-1 lớp 3 

Thi: Kinh tế phát triển 

Thi: Phân tích hoạt động kinh tế 

Thi: Kinh tế học 

Thi: Phương pháp NCKH 

Thi: Kế toán quản trị 

Thi: Quản trị chiến lược 

Nguyễn Văn Sơn 

Nguyễn Thị T. Hồng 

Nguyễn Hồng Vân 

Nguyễn Hồng Vân 

Đỗ Thị Mai Thơm 

Mai Khắc Thành 

Cả ngày T7, CN   

29.  QLKT 2020-2 lớp 6 
Thi: Quản trị tài chính 

Thi: Marketing 

Vũ Trụ Phi 

Hoàng Chí Cương 
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Thi: Quản trị công ty 

Thi: Triết học 

Thi: Lãnh đạo 

Nguyễn Văn Sơn 

Phan Văn Chiêm 

Nguyễn Thị Liên 

Cả ngày T7, CN 

          Lịch trực lãnh đạo: Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - T7, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Sơn - CN 

          Lịch trực chuyên viên: Lê Thành Lự - T7, CN. 

                               Cán bộ phụ trách                                                                                                                                  Viện trưởng                       

                                          

                                       (Đã ký)                                                                                                                                                (Đã ký)  

 

 

                    Trần Minh Tuấn                                                                                                                      PGS.TS. Nguyễn Kim Phương  

       


